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PHẦN 1: Khoanh vào chữ đặt trước câ  trả lời đúng  

Câ  1: S  525  ọc  à:          

A. Năm trăm hai  ăm        B. Lăm trăm hai mươi năm  

C. Lăm hai mươi  ăm        D. Năm trăm hai mươi  ăm.    

Câ  2: Trong phép chia có dư, s  dư  ớn nhất  à 8, s  chia  à s  nào?  

       A. 9                   B. 10                  C. 7                    D. 1 

Câ  3: Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5  à bao nhiêu? 

         A. 246                 B. 211                 C. 221                    D. 222 

Câ  4: S   i n trước của 230  à: 

 A. 231  B. 229  C. 240  D. 260 

Câ  5:   hm   …….. m   S   i n vào ch  chấm  à: 

 A. 90   B. 900m  C. 9000  D. 900 

Câ  6: Tuổi b   à 45 tuổi, Tuổi con bằng  
5

1
 tuổi b . Hỏi con bao nhiêu tuổi? 

      A. 9 tuổi           B. 8 tuổi         C. 7 tuổi          D. 6 tuổi 

 

PHẦN 2: Thực hiện yê  cầu của mỗi câ  hỏi, bài tập rồi điền k t quả 

hoặc điền k t quả hoặc đáp án đúng vào chỗ trống: 

 

Câ  7: Đặt tính rồi tính:  

        587 + 209            827 – 319                108 x 7               742 : 7           

       1456 + 809          4000 - 562               75 x 6       169 : 5 



 

Câ  8: Tìm x :  

        76 + x  = 257                                            672 :  x = 6 

 

Câ  9: Đi n dấu    , > , =) 

 1942 .......... 998 

 7613 .......... 6713 

 5936 .......... 936 

 9008 .......... 10 000 

     1km .......... 985m 

  800cm .......... 8m 

 800 + 8 .......... 8008 

 10 000 .......... 8000 + 2000 

Câ  10: Buổi sáng cửa hàng bán  ược 456 kg gạo, buổi chi u bán  ược 

bằng 
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buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán  ược bao nhiêu ki –  ô – 

gam gạo? 

Câ  11: Bao thứ Nhất  ựng 104 kg gạo, bao thứ Hai  ựng  ược gấp 5 lần 

bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao  ựng  ược bao nhiêu ki -  ô - gam gạo? 

 

D       M i ngà  HS tự ôn lại ít nhất 3 bảng nhân, 3 bảng chia. 
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1. Học thu c   ng bài thơ B N TA  CÔ GI   

2. Nhớ và tự vi t  ại bài thơ B N TA  CÔ GI   


